
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 2B – ISP02 
Class Assignment Report - Grade 2B 

(Tuần/week: 09 Từ ngày/From 13/10/2025 đến ngày/To 17/10/2025) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Vũ Hồng Phương Thủy 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

(13/10/25) 

1 Tiếng Việt 
Bài 3: Bà nội, bà ngoại 
Đọc Bà nội, bà ngoại 
 

SGK, VBTTV, VTV, bút chì, 
bút mực, bảng con, bút lông 

2 Âm nhạc - Ôn tập bài hát: Trên con đường đến 
trường 

SGK, Bình nước cá nhân 

3 Âm nhạc 
- Gõ đệm cho bài hát Trên con đường 
đến trường (Nhạc cụ Song loan, Thanh 
phách) 

SGK, Bình nước cá nhân 

4  English (Expat) Unit 4_ Lesson 3 _ SB & WB HS mang sách, vở, bút 

5 English (Expat) Unit 4_ Lesson 3 _ SB & WB HS mang sách, vở, bút 

6 Toán 12 trừ đi một số 
SGK Toán 2, Vở bài tập, 
bảng con, bút lông 

7 Toán 13 trừ đi một số SGK Toán 2, Vở bài tập, 
bảng con, bút lông 

8 Tiếng Việt 
Bài 3: Bà nội, bà ngoại 
Đọc Bà nội, bà ngoại 

SGK, VBTTV, VTV, bút chì, 
bút mực, bảng con, bút lông 

9 Tiếng Việt Viết chữ hoa H SGK, VBTTV, VTV, bút chì, 
bút mực, bảng con, bút lông 

Thứ Ba 
Tuesday 

(14/10/25) 

1 Tin học - CN-KT Luyện tập đánh văn bản Tiếng Việt Học tại phòng ICT 

2 Tin học - CN-KT Luyện tập đánh văn bản Tiếng Việt Học tại phòng ICT 

3 GTS Dự án Seeds Of Love Bút chì, màu, hồ dán, kéo 

4  English (Expat) Unit 4_ Lesson 4 _ SB & WB HS mang sách, vở, bút 

5 English (Expat) Unit 4_ Lesson 4 _ SB & WB HS mang sách, vở, bút 

6 Bơi 

- Hoàn thiện kỹ thuật bơi ếch. 
- Ôn tập kỹ thuật xuất phát - quay vòng 
trong thi đấu. 
- Các bài tập bổ trợ nâng cao thành 
tích cá nhân. 
- Tổ chức tập luyện - thi đấu. 

-Học sinh mang đồ bơi, kính 
bơi, ( nón bơi nếu có), phụ 
huynh nhớ ghi tên, lớp lên 
vật dụng bơi để tránh thất 
lạc. 
-Học sinh mang thêm khăn 
tắm,dầu gội, tăm 
bông,nước muối nhỏ mắt và 
túi đựng đồ ướt. 



  

 

 

7 Bơi 

- Hoàn thiện kỹ thuật bơi ếch. 
- Ôn tập kỹ thuật xuất phát - quay vòng 
trong thi đấu. 
- Các bài tập bổ trợ nâng cao thành 
tích cá nhân. 
- Tổ chức tập luyện - thi đấu. 

-Học sinh mang đồ bơi, kính 
bơi, ( nón bơi nếu có), phụ 
huynh nhớ ghi tên, lớp lên 
vật dụng bơi để tránh thất 
lạc. 
-Học sinh mang thêm khăn 
tắm,dầu gội, tăm 
bông,nước muối nhỏ mắt và 
túi đựng đồ ướt. 

8 Tiếng Việt 
Từ chỉ hoạt động, chỉ tình cảm 
Câu kiểu Ai thế nào? 

SGK, VBTTV, VTV, bút chì, 
bút mực, bảng con, bút lông 

9 Tiếng Việt 
Bài 4: Bà tôi 
Đọc Bà tôi 

SGK, VBTTV, VTV, bút chì, 
bút mực, bảng con, bút lông 

Thứ Tư 
Wednesday 
(15/10/25) 

1 Tiếng Việt 
Nghe-viết Bà tôi 
Bảng chữ cái. Phân biệt l/n, uôn/ uông 

SGK, VBTTV, VTV, bút chì, 
bút mực, bảng con, bút lông 

2 STEAM PBL Thí nghiệm với phấn 
Học sinh mang bút màu, 
kéo, keo. 

3 STEAM PBL Thí nghiệm với phấn Học sinh mang bút màu, 
kéo, keo. 

4  Math 
Khan Maths: Add and subtract within 
100 

Học sinh mang theo tablet, 
đăng nhập sẵn tài khoản và 
mật khẩu của Gmail vào 
Khan Academy. 

5 Math Khan Maths: Add and subtract within 
100 

Học sinh mang theo tablet, 
đăng nhập sẵn tài khoản và 
mật khẩu của Gmail vào 
Khan Academy. 

6 GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây  
rào nhảy, nấm chiến thuật) 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Bóng đá 
- Học kỹ thuật động tác nhận bóng và 
chuyền 
bóng (tiếp theo). 
Tổ chức trò chơi vận động. " 

Mang bình nước 
Mang giày phù hợp với môn 
học 

7 GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây  
rào nhảy, nấm chiến thuật) 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Bóng đá 
- Học kỹ thuật động tác nhận bóng và 
chuyền 
bóng (tiếp theo). 

Mang bình nước 
Mang giày phù hợp với môn 
học 



  

 

 

 

Tổ chức trò chơi vận động. " 

8 English Unit 4_ Lesson 2 _ SB & WB HS mang sách, vở, bút 

9 English Unit 4_ Lesson 2 _ SB & WB HS mang sách, vở, bút 

Thứ Năm 
Thursday 

(16/10/25) 

1 English Unit 4_ Lesson 5 _ SB & WB HS mang sách, vở, bút 

2 English Unit 4_ Lesson 5 _ SB & WB HS mang sách, vở, bút 

3 KNS Cảm xúc – Giới thiệu về cảm xúc Bút chì, màu, kéo, hồ dán 

4  Toán 14, 15, 16, 17, 18 trừ đi một số SGK Toán 2, Vở bài tập, 
bảng con, bút lông 

5 Toán 14, 15, 16, 17, 18 trừ đi một số (tiếp theo) 
SGK Toán 2, Vở bài tập, 
bảng con, bút lông 

6 Tiếng Việt Mở rộng vốn từ Gia đình ( tiếp theo) SGK, VBTTV, VTV, bút chì, 
bút mực, bảng con, bút lông 

7 Tiếng Việt Xem-kể Những quả đào SGK, VBTTV, VTV, bút chì, 
bút mực, bảng con, bút lông 

8 Mỹ thuật Chủ đề: Halloween (B1). 
Giấy vẽ A4. Bút chì. Gôm. 
Màu vẽ. Gọt bút chì. 

9 Mỹ thuật Chủ đề: Halloween (B1). Giấy vẽ A4. Bút chì. Gôm. 
Màu vẽ. Gọt bút chì. 

Thứ Sáu 
Friday 

(17/10/25) 

1 TNXH An toàn và giữ vệ sinh khi tham gia các 
hoạt động ở trường 

Sách TNXH, bút mực, bút 
chì, thước, màu 

2 Toán Bảng trừ SGK Toán 2, Vở bài tập, 
bảng con, bút lông 

3 Đạo đức Bảo quản đồ dùng gia đình (Tiết 2) Đem sách giáo khoa 

4  Tiếng Việt 
Viết bưu thiếp 
Đọc một bài văn về gia đình 

SGK, VBTTV, VTV, bút chì, 
bút mực, bảng con, bút lông 

5 Tiếng Việt Viết bưu thiếp 
Đọc một bài văn về gia đình 

SGK, VBTTV, VTV, bút chì, 
bút mực, bảng con, bút lông 

6 English (Expat) Khan Kids lessons Học sinh mang theo tablet, 
đăng nhập sẵn tài khoản và 
mật khẩu của Gmail vào 
Khan Kids. 7 English (Expat) Khan Kids lessons 

8 
HĐTN 
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